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các Luật trong lĩnh vực xây dựng


Vũ Chu Hiền – Trọng tài viên VIAC

Trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 khoản 25 và 26 ( trang 11 Dự thảo) Ban soạn thảo đã thực hiện theo hướng sửa đổi đã được nêu tại Hội thảo lần trước ngày 13/12/2017, việc thay cụm từ “công bố“ trong Luật Xây dựng 2014 bằng cụm từ “ban hành“ cũng như bổ sung cụm từ  ”dự án sử dụng vốn nhà nước“ để nhấn mạnh tính bắt buộc áp dụng các chỉ tiêu, hệ thống định mức và giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng đối với dự án sử dụng vốn nhà nước khi xác định và và quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại các điều khoản 132.2 và 136.3 của Luật Xây dựng 2014

Bài phát biểu này muốn tập trung vào giai đoạn thực hiện dự án, cụ thể hơn về vấn đề cơ sở lập dự toán xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và vấn đề đảm bảo thanh toán cho hợp đồng xây dựng ( Luật XD 2014 Chương VII Mục 1 Chi phí đầu tư xây dựng Điều 132-136, Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý CPĐTXD Điều 13 Dự toán gói thầu thi công xây dựng, Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý CPĐTXDCT và Luật XD 2014 Chương VII Mục 2 Hợp đồng xây dựng Điều 138-147) và vấn đề Bảo lãnh thanh toán (Luật Xây dựng 2014 Điều 138-147, Nghị định 37/2015/TT-BXD qui định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình).

A. Dự toán xây dựng 

Trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (QLCPĐTXD) vai trò và vị trí của Dự toán xây dựng là rất quan trọng không cần phải nói thêm, giá thành của dự án xây dựng hoàn toàn phụ thuộc vào dự toán xây dựng. Trong chuỗi giá dự toán, giá gói thầu, giá dự thầu, giá đề nghị trúng thầu, giá hợp đồng thì giá dự toán là điểm xuất phát (và có thể là cao nhất) và giá hợp đồng là thấp nhất trong chuỗi này do vậy chất lượng và độ chính xác của dự toán là khâu quyết định trong QLCPĐTXD.

Hiện nay các qui định về Dự toán xây dựng chủ yếu được qui định trong Luật Xây dựng 2014 Chương VII Mục 1 Chi phí đầu tư xây dựng Điều 132-136, Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý CPĐTXD Điều 13 Dự toán gói thầu thi công xây dựng, Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo các qui định pháp luật này Dự toán xây dựng phải được lập trên cơ sở Đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh ban hành, bậc thợ, chi phí nhân công theo Thông tư 05/2015/TT-BXD.

Đơn giá xây dựng công trình là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp hoặc đơn vị kết cấu, bộ phận của công trình.

Đơn giá xây dựng công trình bao gồm đơn giá xây dựng chi tiết (đơn giá chi tiết) và đơn giá xây dựng tổng hợp (đơn giá tổng hợp) của công trình.

Đơn giá xây dựng công trình thể hiện chi phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như lm3 tường gạch, lm3 bê tông, lm2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng. 
Đơn giá xây dựng công trình được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc định mức xây dựng và giá vật liệu, nhân công, máy thi công, các yếu tố chi phí cần thiết khác phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại khu vực xây dựng. Tuy nhiên việc điều tra, tổng hợp và tần suất ban hành lại phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực bộ máy của cơ quan quản lý xây dựng địa phương. Thí dụ như Hà nội ban hành khá thường xuyên, mới nhất là Quyết định 04/2017/CBGVL-LS ngày 01/12/2017 công bố đơn giá xây dựng cho quí IV/2017, Quyết định 1112/QĐ-SXD ngày 13/10/2017 công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quí III/2017. Trong khi đó Bắc Ninh ngày 25/01/2017 mới ban hành Quyết định 105/QĐ-UBND ban hành đơn giá xây dựng thay thế cho văn bản 386/UBND-XDCB ngày 24/3/2008 ra trước đó 9 năm!

Đây cũng là lĩnh vực mà Tổng cục thống kê, là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có bộ máy chuyên môn đầy đủ năng lực và kinh nghiệm, có công bố định kỳ (10 ngày, tháng, quí, năm) từ hàng chục năm nay nên CSDL do Tổng cục thống kê ban hành đầy đủ và toàn diện hơn CSDL của ngành xây dựng. 

Việc phân loại thợ xây dựng hiện nay có 7 bậc được qui định tại Phụ lục 2 Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cũng tương tự như 7 bậc đã được qui định từ gần 20 năm trước tại Quyết định 163/BXD-KHCN ngày 08/4/1997. Nhưng quan trọng hơn là toàn bộ hệ thống đào tạo, việc cấp tiêu chuẩn chứng chỉ bậc thợ vẫn do các trường dạy nghề, các hội đồng thi do các cơ quan nhà nước ngành xây dựng quyết định.

Về chi phí nhân công trong từng thời kỳ Chính phủ ra các Nghị định qui đinh mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng, giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ra thông tư hướng dẫn cho tất cả các đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước cũng như các đơn vị/doanh nghiệp sử dụng lao động kể cả các đơn vị/doanh nghiệp xây dựng do vậy việc đưa LNC: mức lương cơ sở đầu vào theo tháng để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng tại Thông tư 05/2015/TT-BXD cũng là một vấn đề chồng chéo thẩm quyền cũng như chức năng nhiệm vụ giữa Bộ Xây dựng và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Với các lý do như đã trình bầy, đề nghị Ngành Xây dựng nên bỏ việc xây dựng và ban hành “chỉ số giá xây dựng, giá xây dựng, mức lương cơ sở đầu vào”, tập trung vào việc xây dựng, sửa đổi, cập nhật kịp thời các chỉ tiêu, hệ thống định mức kỹ thuật xây dựng là lĩnh vực đúng chuyên môn và có thẩm quyền. Đối với vấn đề chỉ số giá xây dựng, giá xây dựng, giá/chi phí nhân công ngành chỉ nên xây dựng các phương pháp tính toán, điều chỉnh, áp dụng các số liệu cơ sở do Tổng cục thống kê ban hành, Chính phủ/Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội qui định. 

B. Bảo lãnh thanh toán

Đây là vấn đề liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng xây dựng được qui định tại Điều 138-147 Luật Xây dựng 2014, Nghị định 37/2015/TT-BXD qui định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình. 

Theo Luật Xây dựng 2014 Điều khoản 138.1.b nêu “Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng”, đây là qui định đối với Bên giao thầu.

Đối với bên nhận thầu, Nghị định 37/2015/TT-BXD Điều 16 khoản 1 qui định: 
“Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng là việc bên nhận thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian thực hiện hợp đồng; khuyến khích áp dụng hình thức bảo lãnh.”

Cũng trong Nghị định 37/2015/TT-BXD tại điều 17 tiếp theo qui định bên giao thầu phải: 

“Bảo đảm thanh toán hợp đồng xây dựng
1. Bảo đảm thanh toán hợp đồng xây dựng là việc bên giao thầu thực hiện các biện pháp nhằm chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng xây dựng đã ký kết với bên nhận thầu thông qua các hình thức như kế hoạch bố trí vốn được phê duyệt, bảo đảm của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, hợp đồng cung cấp tín dụng hoặc thỏa thuận cho vay vốn với các định chế tài chính.

2. Trước khi ký kết hợp đồng xây dựng, bên giao thầu phải có bảo đảm thanh toán phù hợp với tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nghiêm cấm bên giao thầu ký kết hợp đồng xây dựng khi chưa có kế hoạch vốn để thanh toán theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng, trừ các công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp.”

Hiện nay trong hầu hết các dự án xây dựng được đấu thầu các hình thức bảo lãnh ngân hàng được áp dụng triệt để và bắt buộc đối với bên nhận thầu (bằng chi phí của bên nhận thầu) trong tất cả các giai đoạn đấu thầu, ký và thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, bảo hành trong khi đó việc bảo đảm thanh toán hợp đồng của bên giao thầu đối với bên nhận thầu chủ yếu bằng kế hoạch bố trí vốn là rất hính thức, không đủ chặt chẽ và không khả thi khi xảy ra trục trặc trong thanh toán khối lượng công việc đã được nghiệm thu, gây bất lợi cho bên nhận thầu.

Trên cơ sở phân tích trên đề nghị Ban soạn thảo sửa lại cho rõ biện pháp bảo lãnh thanh toán do ngân hàng/tổ chức tín dụng cấp cho bên nhận thầu theo yêu cầu của bên giao thầu là một hình thức duy nhất áp dụng trong khoản 1 Điều 17 của Nghị định 37/2015/TT-BXD nói trên và các văn bản pháp qui có liên quan do Bộ Xây dựng ban hành nhằm đảm bảo việc thanh toán được thực thi cũng như sự bình đẳng trong quan hệ hợp đồng xây dựng giữa các bên giao và nhận thầu trong hoạt động xây dựng.

Trân trọng cảm ơn.

Hà nội 29/3/2018
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